
BẢNG GIÁ ĐÈN TƯỜNG VÀ ĐÈN NGỦ 10/3/2019     

ĐÈN ÁP TƯỜNG Điện áp (V) Thông số
Đơn giá 

(vnđ/cái)
Ánh sáng

Mã sản 

phẩm

HÌNH TRỤ

- Điện áp: 220VAC.

- Kích thước: 200*300mm

- Sử dụng led: Dui E27.

- Bảo hành: 1 năm

170,000 Chưa có led 104369/C148750

CÁI BÁT

- Điện áp: 220VAC.

- Kích thước: 200*300mm

- Sử dụng led: Dui E27.

- Bảo hành: 1 năm

170,000 Chưa có led 104491/C148750

HOA HỒNG

- Điện áp: 220VAC.

- Kích thước: 200*300mm

- Sử dụng led: Dui E27.

- Bảo hành: 1 năm

170,000 Chưa có led 104496/C136000

HOA TULIP

- Điện áp: 220VAC.

- Kích thước:13*23 cm

- Sử dụng led: Dui E27.

- Bảo hành: 1 năm

170,000 Chưa có led 104498/C136000

CHỮ V

- Điện áp: 110 - 240VAC.

- Công suất: 8W,

- Kích thước: 

270*250*50mm

- Bảo hành: 1 năm

290,000 Trắng ấm 105117/C270000

NGOÀI 

TRỜI

PHI 60 - Ấm

- Điện áp: 220VAC.

- Công suất: 6W.

- Kích thước: 260*65mm

- Bảo hành: 1 năm

290,000 Trắng ấm 105127/C280000

TRỤ 2 ĐẦU

GIỌT NƯỚC

- Điện áp: 220VAC.

- Chống nước

- Bảo hành: 1 năm
300,000 Trắng ấm 104792/C248572

TRỤ 2 ĐẦU

RĂNG CƯA

- Điện áp: 220VAC.

- Chống nước

- Bảo hành: 1 năm
300,000 Trắng ấm 106481/C300000

TRỤ 2 ĐẦU

THÁP

- Điện áp: 220VAC.

- Chống nước

- Bảo hành: 1 năm
300,000 Trắng ấm 105998/C300000

TRỤ

MẤU 01

- Điện áp: 220VAC.

- Kích thước:29*11 cm

- Không chống nước

- Bảo hành: 1 năm

230,000 Trắng ấm 104726/C209300

CHỮ THẬP

5W
240,000 Trắng ấm 104275/C215000

Trang 1
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ĐÈN NGỦ Điện áp (V) Thông số
Đơn giá 

(vnđ/cái)
Ánh sáng

Mã sản 

phẩm

ĐÈN NGỦ 06 10,000 103991/C9000

ĐÈN NGỦ 01 10,000 103986/C9000

ĐÈN NGỦ 05 12,000 103990/C11000

ĐÈN NGỦ 07 14,000 103992/C13000

ĐÈN NGỦ 03 14,000 103988/C13000

ĐÈN NGỦ 02 15,000 103987/C14000

ĐÈN NGỦ 04 17,000 103989/C16000

ĐÈN NGỦ 08 19,000 103993/C18000

Trang 2


